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Ngày dạy Môn PPCT Tên bài dạy 

Thứ hai 6/4 

Toán 85 
Giải toán có lời văn trang 117-

118 

Học vần 191 Ôn tập (tiết 1) trang 16 

Học vần 192 Ôn tập (tiết 2) trang 17 

Đạo đức 22 Em và các bạn (tiết 2) trang 38 

Thứ ba 7/4 

Học vần 193 oa-oe (tiết 1) trang 18 

Học vần 194 oa-oe (tiết 2) trang 19 

Toán 86 
Xăng-ti-mét. Đo độ dài trang 

119-120 

Thứ tư 8/4 

Học vần 195 oai-oay (tiết 1) trang 20 

Học vần 195 oai-oay (tiết 2) trang 21 

Toán 87 Luyện tập trang 121 

TNXH 22 Cây rau trang 46-47 

Thứ năm 9/4 

Học vần 196 oan-oăn (tiết 1) trang 22 

Học vần 197 oan-oăn (tiết 2) trang 23 

Toán 88 Luyện tập trang 122 

Thứ sáu 10/4 
Học vần 198 oang-oăng (tiết 1) trang 24 

Học vần 199 oang-oăng (tiết 2) trang 25 

 


